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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và thời gian thẩm định hồ sơ thờ công nhận liệt sĩ trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các trường hợp người chết thuộc đối tượng được công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

· UBND: 

Ủy Ban Nhân Dân 
· TTHC: 

Thủ tục hành chính
-     LĐTBXH:             Lao động – TB và XH
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	1
	Đơn đề nghị theo mẫu LS hoặc LS4
	x
	

	2
	Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.
	
	X

	3
	Giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ.

	x
	

	4
	Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý tại UBND huyện Hoài Nhơn

	
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	a
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc

	b
	Tại Phòng Lao động – TB và XH 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tham mưu UBND cấp báo tử và lập danh sách chuyển hồ sơ về Sở Lao động – TB và XH tỉnh Bình Định.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Địa chỉ: Số  29 đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

	5.6
	Lệ phí
: không có lệ phí

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ 
	UBND cấp xã
	Không quy định
	Theo mục 5.2

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận
	Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 
	01 ngày
	BM.LĐTBXH.03.30 – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	B3
	Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, bộ phận chuyên môn của Phòng LĐTBXH chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho UBND cấp xã nhận lại hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do. 
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì chuyển bước tiếp theo.
	Chuyên viên chính sách NCC


	10 ngày 
	

	B4
	Xem xét, thẩm định hồ sơ:
- Kiểm tra các thông tin, 

- Tổng hợp, lập danh sách.
	Chuyên viên chính sách NCC


	03 ngày
	

	B5
	Chuyển hồ sơ Sở Lao động – TB và XH tỉnh
	Phòng Lao động – TB và XH
	01 ngày
	Hồ sơ kèm theo 


	Ghi chú
	Bản sao là bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính); Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

	Lưu ý
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.LĐTBXH.04.30 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	-Pháp lệnh số 04/PL0/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người CCCM

- Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

- Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BLDDTBXH – BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động – TB và XH – Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác định liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM.LĐTBXH.01.30
	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	2. 
	BM.LĐTBXH.02.30
	Sổ theo dõi hồ sơ

	3. 
	BM.LĐTBXH.03.30
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4. 
	BM.LĐTBXH.04.30
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5. 
	BM.LĐTBXH.05.30
	Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

	6. 
	BM.LĐTBXH.06.30
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

	7. 
	BM.LĐTBXH.07.30
	Thư xin lỗi

	8. 
	BM.LĐTBXH.08.30
	Mẫu LS

	9. 
	BM.LĐTBXH.09.30
	Mẫu LS3

	10. 
	BM.LĐTBXH.10.30
	Mẫu biên bản

	11. 
	Như thành phần hồ sơ mục 5.2


7. HỒ SƠ LƯU

	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1. 
	Sổ theo dõi hồ sơ

	2. 
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	3. 
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	4. 
	Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

	5. 
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

	Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 10 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành


Mẫu LS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận liệt sĩ
Kính gửi:…………………………………

1. Phần khai cá nhân
Họ và tên: …………………………………………….Năm sinh...................................
Nguyên quán:...........................................................................................................
Trú quán:..................................................................................................................
Mối quan hệ với người hy sinh:...............................................................................
2. Phần khai về người hy sinh
Họ và tên: ………………………………………Năm sinh...........................................
Nguyên quán:...........................................................................................................
Trú quán:..................................................................................................................
Địa phương, cơ quan, đơn vị trước khi nhập ngũ hoặc tham gia cách mạng:........
Hy sinh ngày……tháng……năm……..;
Cấp bậc chức vụ khi hy sinh:...................................................................................
Đơn vị, cơ quan khi hy sinh:....................................................................................
Nơi hy sinh:.............................................................................................................
Trường hợp hy sinh:................................................................................................
Nguồn tin cuối cùng nhận được (nếu có) và giấy tờ gửi kèm theo gồm:
.................................................................................................................................

................................................................................................................................ /.

 

	Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)
(Xác nhận phần khai cá nhân tại Điểm 1)
Ngày..... tháng.... năm….
(Ký tên, đóng dấu)
	….., ngày.... tháng.... năm….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Ghi rõ mối quan hệ với người tham gia CM: cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người thờ cúng;
Nơi hy sinh ghi rõ thôn hoặc xóm, xã, huyện, tỉnh;
Đơn vị hy sinh ghi rõ từ cấp Đại đội trở lên (đối với quân đội, công an) hoặc trung đội (đối với dân quân, du kích).
Mẫu LS3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tin, mất tích
Kính gửi: …………………….(*)………………………

1. Phần khai về người mất tin, mất tích:
Họ và tên: …………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm …………………………….. Nam/Nữ: ..............

Nguyên quán: ........................................................................................................  

Nơi cư trú trước khi mất tin, mất tích: ..................................................................  

Cơ quan, đơn vị quản lý trước khi mất tin, mất tích: ...........................................

Thời điểm mất tin, mất tích: .................................................................................

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng:
Họ và tên: ……………………………………………………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………….. Nam/Nữ: .................

Nguyên quán: ....................................................................................................

Trú quán: .............................................................................................................

Mối quan hệ với người mất tin, mất tích: .............................................................

Nguồn tin cuối cùng nhận được về người mất tin, mất tích (kèm theo nếu có) ……………………………………………………………………………..

Đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông (bà) ……………………………../.

 

	.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… …………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
	.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú: (*) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử

Mẫu BB-LS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG
Hôm nay, ngày…..tháng……năm…….., tại ………………….

...............................................................................................

Hội đồng xác nhận người có công ……………………… tổ chức cuộc họp đề nghị xác nhận người có công,
A. Thành phần dự họp:
1. Họ và tên ………………………. chức danh …………… Chủ tịch Hội đồng
2. Họ và tên ………………………. chức danh ……………

3. ……………………………

B. Nội dung: Xem xét đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với:
Ông (bà):…………………………. Năm sinh………..

Nguyên quán: …………………………………………..

Trú quán: ……………………………………………….

Tham gia cách mạng ngày…..tháng…..năm…….

Hy sinh ngày…..tháng…..năm…….

Cấp bậc chức vụ khi hy sinh: …………………………………

Đơn vị, cơ quan khi hy sinh: …………………………………..

Nơi hy sinh: ………………………………

Trường hợp hy sinh: ……………………..

Các ý kiến tham gia: ……………………..

Kết quả đề nghị của Hội đồng:
- Số thành viên nhất trí:                           (tỷ lệ:       )

- Số thành viên không nhất trí:                 (tỷ lệ:       )

C. Kết luận
Trường hợp của các ông (bà) ……………… đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận./.
 

	CÁC THÀNH VIÊN
Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Ký, đóng dấu
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